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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VN 

TỈNH TN 

          Bản án số:25/2023/HS-ST 

        Ngày 25/5/2023 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  ÁN  NHÂN  DÂN  HUYỆN VN, TỈNH TN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Huyền 

Các Hội thẩm nhân dân: 1.Ông Lý Ba Duy 

                                      2. Bà Hoàng Thị Thúy. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Vân, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

VN, tỉnh TN. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện VN, tỉnh TN tham gia phiên 

tòa:Ông Nguyễn Đức Cến và bà Vũ Thị Năm  - Kiểm sát viên. 

       Ngày 25 tháng 5 năm 2023, tại hội trường Tòa án nhân dân huyện VN, tỉnh TN 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 17/2023/HSST, ngày 28 tháng 3 năm 2023 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 18/2023/QĐXXST-HS ngày 14/4/2023 đối 

với  bị cáo:  

       Dƣơng Kim Q, Sinh ngày 11/01/1980; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; 

Nơi cư trú: Thôn LĐ, xã NT, huyện BS, tỉnh LS; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: 

Dao; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 04/12; nghề nghiệp: Làm ruộng; chức vụ 

trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; con ông: Triệu Sinh V, 

sinh năm 1942 (đã chết) và con bà Bàn Thị T, sinh năm 1948; gia đình có 10 anh 

em, bị cáo là con thứ 07; vợ: Triệu Thị V, sinh năm 1974 (hiện đang ly thân); con: 

Có 02 con, con lớn sinh năm 2000, con nhỏ sinh năm 2001. 

Tiền án: Không; Tiền sự: Không. 

        Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 10/12/2022 tại Nhà giữ Công an huyện VN, 

tỉnh TN đến nay. 

Bị cáo tạm giam có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Bà Đặng Thị X, sinh năm 1976; 

Địa chỉ: Xóm KN, xã LM, huyện VN, tỉnh TN. 

(Có mặt tại phiên tòa) 
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Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Bà Vi Khánh P, sinh 

năm 1989; Trợ giúp viên pháp lý thuộc trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 

TN.  

(Có mặt tại phiên tòa). 

Người làm chứng: 

+ Anh Đặng Văn T1, sinh năm 1991; 

Địa chỉ: Xóm KN, xã LM, huyện VN, tỉnh TN. 

(Có mặt tại phiên tòa). 

+ Anh Đặng Văn C, sinh năm 1985; 

Địa chỉ: Xóm KN, xã LM, huyện VN, tỉnh TN. 

(Vắng mặt tại phiên tòa). 

Người chứng kiến: Anh Triệu TiếnL1, sinh năm 1988; 

Địa chỉ: Xóm KN, xã LM, huyện VN, tỉnh TN. 

(Vắng mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Dương Kim Q (sinh năm 1980, trú tại: thôn LĐ, xã NT, huyện BS, tỉnh LS) và 

bà Đặng Thị X (sinh năm 1976, trú tại: xóm KN, xã LM, huyện VN, tỉnh TN) có 

mối quan quan hệ tình cảm với nhau nên khoảng 20 giờ ngày 08/12/2022, Q điều 

khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 11R1-1634 của Q đến nhà bà X chơi và xin 

được ngủ lại qua đêm. Bà X không đồng ý và mắng chửi nhằm đuổi Q đi. Khi Q 

đang đứng trên sân nhà bà X thì bà X khóa cửa nhà và đi bộ theo hướng từ nhà ra 

đường đất dân sinh xóm KN để đến nhà con gái, Q đi bộ theo ngay phía sau bà X. 

Do bị bà X mắng chửi và xúc phạm nên Q nảy sinh bực tức nên khi bà X đi bộ hết 

sân nhà thì Q lấy được 01 đoạn gậy gỗ hình trụ tròn dài 1,1m, đường kính 3,4cm, 

một đầu vát chéo, một đầu vót nhỏ dựng ở sát tường nhà bếp gần vị trí bà X đang 

đi. Từ vị trí cách bà X khoảng 01 mét, Q cầm đoạn gậy gỗ bằng tay trái và đánh 01 

phát từ phía sau, theo hướng từ trên xuống dưới, trúng vào đỉnh đầu bà X làm bà X 

bị thương chảy máu ở đỉnh đầu, bất tỉnh và ngã xuống đất. Thấy vậy, Q ném đoạn 

gậy theo hướng ra phía ngoài nhà bà X, rồi kéo bà X về phía hiên nhà và đỡ bà X 

ngồi dựa vào người Q. Vài phút sau, bà X tỉnh lại, thấy có máu chảy ra từ vết 

thương đỉnh đầu, bà X tiếp tục mắng chửi Q rồi đi bộ theo hướng ra phía ngoài nhà. 

Lo sợ bà X đi báo tin cho người khác nên Q tiếp tục ngăn cản, dùng hai tay cầm 

vào cẳng tay, cổ tay kéo bà X. Khi bà X đi được nửa đoạn đường dẫn từ nhà ra 

đường xóm thì ở vị trí hai người đứng đối diện nhau, Q dùng hai tay bóp vào cổ bà 

X. Bị Q bóp cổ, bà X chống cự giãy giụa làm bà X ngã ngửa ra đất. Lo sợ bà X la 
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hét nên Q ngồi xuống tiếp tục dùng một tay bóp chặt vào vùng cổ, một tay che 

miệng, mũi của bà X làm bà X bị rách da chảy máu ở vùng mặt và cổ. Một lúc sau, 

Q nghe thấy bà X bị ho sặc lên, lo sợ bà X không thở được nên Q thả hai tay ra. Q 

lấy đoạn gậy vừa ném đi ở cạnh vị trí đó giơ lên thì bà X dùng tay nắm vào đoạn 

gậy gỗ để giành lại. Trong lúc giằng co, đoạn gậy và đập vào người Q nên Q buông 

tay ra. Bà X đứng dậy ném đoạn gậy gỗ lên mái che khu để gỗ của gia đình bà X 

gần đó rồi đi đến nhà em trai bà X là ông Đặng Văn C, sinh năm: 1985, trú tại: xóm 

KN, xã LM, huyện VN, tỉnh TN để báo tin. Q lo sợ bà X đi tố giác mình nên đã tìm 

lấy đoạn gậy vừa dùng để đánh bà X đem cất giấu rồi điều khiển xe mô tô biển số 

11R1-1634 điều khiển đi theo hướng ra khỏi xóm KN được khoảng 100m thì bị 

mọi người yêu cầu dừng lại làm việc. Bà X được đưa đi chữa trị tại Trung tâm y tế 

huyện VN từ ngày 09/12/2022 đến ngày 16/12/2022 ra viện và có đơn yêu cầu khởi 

tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Dương Kim Q. 

Công an xã LM sau khi tiếp nhận nguồn tin đã tiến hành lập biên bản sự việc, 

thu giữ: 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, số loại: Jupiter, màu đen đỏ, biển số: 

11R1-1634; 01 giấy đăng ký xe mô tô số 000003, tên chủ xe: Nông Văn Nghĩa, địa 

chỉ Nè Khền, Đức Quang, Hạ Lang, Cao Bằng; 01 mẫu vật chất màu đỏ nghi là 

máu được niêm phong trong phong bì kín ký hiệu M2 và chuyển hồ sơ vụ việc đến 

Cơ Cảnh sát điều tra Công an huyện VN để giải quyết theo thẩm quyền. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VN đã tiến hành khám nghiệm hiện 

trường nơi xảy ra vụ án và thu giữ: 01 mẫu vật chất màu đỏ nghi là máu được niêm 

phong trong phong bì kín ký hiệu H1; 01 đoạn gậy gỗ hình trụ tròn dài 1,1m, 

đường kính 3,4cm, một đầu vát chéo, một đầu vót nhỏ, có bám dính vật chất màu 

đỏ nghi là máu được niêm phong trong bao nilon quấn kín ký hiệu H2. 

Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể ngày 09/12/2022 của bà Đặng Thị 

X do Dương Kim Q gây thương tích ngày 08/12/2022 tại xóm KN, xã LM, huyện 

VN, tỉnh TN thể hiện: “Vùng đỉnh đầu có 01 vết thương dài 03 cm, sâu sát xương, 

rách gân galia; Vùng trán, cổ sây xát da, sưng nề,ấn đau,  cẳng tay 02 bên sây 

xước da; Vùng má trái có 01 vết thương sây xước da dài 02 cm”. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 956/TgT ngày 

09/12/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh TN kết luận:  

“1. Dấu hiệu chính qua giám định: Hiện tại có 01 sẹo phần mềm vùng mặt KT 

nhỏ, 01 sẹo phần mềm vùng cổ KT nhỏ và 01 sẹo phần mềm KT nhỏ, trong đó: 

- Sẹo vùng đỉnh đầu, tỷ lệ: 1% 

Cơ chế hình thành vết thương: Do tác động của vật tày 

- Sẹo má (T), tỷ lệ: 3%. 

Cơ chế hình thành vết thương: Do tác động của vật tày 
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- Sẹo vùng cổ, tỷ lệ: 2% 

Cơ chế hình thành vết thương: Do tác động của vật tày 

Cộng 1% + 3% + 2% = 5,89% (Làm tròn số là 6%) 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 6%. Áp dụng 

phương pháp tính theo Thông tư số 22/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ y tế. 

3. Kết luận khác: Hiện tại bệnh nhân dang nằm điều trị tại bệnh viện, có thể 

có những tổn thương chưa thể đánh giá, xác định được ngay nên sau khi bệnh nhân 

ra viện Cơ quan CSĐT có thể trưng cầu giám định bổ sung” .  

Sau khi thu thập bệnh án của bị hại Đặng Thị X, ngày 06/02/2023, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện VN ra Quyết định trưng cầu giám định bổ sung. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 100/TgT ngày 07/02/2023 của 

Trung tâm pháp y tỉnh TN kết luận:  

“1. Dấu hiệu chính qua giám định: Hiện tại có 01 sẹo vết thương phần mềm 

vùng mặt KT nhỏ, 01 sẹo vết thương phần mềm vùng cổ KT nhỏ và 01 sẹo vết 

thương phần mềm KT nhỏ;  

2. Tỷ lệ tổn thương trên cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 06%. Áp 

dụng phương pháp tính theo Thông tư số 22/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ y tế. 

Cơ chế hình thành vết thương: Do tác động của vật tày”. 

Tại cơ quan điều tra, Dương Kim Q đã khai nhận toàn bộ hành vi gây thương 

tích cho bà Đặng Thị X như đã nêu trên. Khi đánh gây thương tích ở đầu, Q không 

biết đánh trúng vào đầu bà X và khi bóp cổ bà X chỉ nhằm mục đích cho bà X 

không kêu la được. Lời khai của Q phù hợp với Biên bản vụ việc, vật chứng thu 

giữ, thương tích của bị hại, lời khai của bị hại, người làm chứng  

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng: Ngoài đồ vật, tài liệu 

được thu giữ theo Biên bản sự việc, Biên bản khám nghiệm hiện trường thì ngày 

09/12/2022 Dương Kim Q còn giao nộp 01 áo len màu xanh có bám dính vật chất 

màu đỏ. Hiện đang được chuyển đến và bảo quản tại Kho vật chứng của C cục thi 

hành án dân sự huyện VN, chờ xử lý. 

Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Bị hại bà Đặng Thị X yêu cầu Q bồi 

thường số tiền 100.000.000 đồng. Tuy nhiên, đến nay bị can Q và bị hại chưa thỏa 

thuận bồi thường gì về dân sự. 

Tại bản cáo trạng số 20/CT-VKSVN ngày 27/3/2023 của Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện VN, tỉnh TN truy tố bị cáo Dương Kim Q phạm tội Cố ý gây thương 

tích, theo điểm a khoản 1 Điều 134 BLHS. 

 Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện VN, tỉnh TN 

trình bày lời luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp 
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dụng : Điểm a, khoản 1  Điều 134 , điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 BLHS xử 

phạt Dương Kim Q từ 09 đến12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.  

      Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị hại và bị cáo thỏa thuận bị cáo tự 

nguyện bồi thường thiệt hại sức khỏe cho bị hại tổng số tiền là 15.000.000 đồng ( 

mười lăm triệu đồng). Vì vậy cần phải công nhận sự thỏa thuận của bị cáo và bị hại 

tại phiên tòa. Buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại tổng số tiền thiệt hại về sức 

khỏe là 15.000.000 đồng. 

     Áp dụng Điều 47 BLHS năm 2015, Điều 106 BLTTHS năm 2015 xử lý vật 

chứng theo quy định.  

      Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự theo giá 

ngạch. 

       Trong phần tranh luận bị cáo, bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

cho bị hại không tranh luận gì với bản luận tội của Viện kiểm sát. 

Người bào bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Tại phiên tòa bị cáo Q 

đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội vì vậy cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện VN truy tố bị cáo Q phạm tội Cố ý gây thương tích theo điểm a khoản 1 

Điều 134 BLHS là có căn cứ và đúng theo quy định của pháp luật. Đề nghị Hội 

đồng xét xử cân nhắc xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân 

thân của bị cáo xử phạt bị cáo mức án phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo thực 

hiện để mang tính răn đe và phòng ngừa chung. Về trách nhiệm dân sự đề nghị Hội 

đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận của bị cáo và bị hại như sau: Bị cáo có trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại sức khỏa cho bị hại tổng số tiền 15.000.000 đồng ( mười 

lăm triệu đồng).  

 Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, bị cáo nói lời sau cùng xin được hưởng 

mức án thấp nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

       Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

      [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an, cơ quan Viện 

kiểm sát, Điều tra viên, Kiểm sát viên huyện VN, tỉnh TN trong quá trình điều tra 

truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại, người bảo vệ quyền 

và lợi ích cho bị hại không có ý kiến khiếu nại về hành vi quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Dương Kim Q đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội, lời nhận tội của  bị cáo phù hợp với biên bản sự việc, vật chứng thu giữ, 
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lời khai của bị hại; người có quyền và nghĩa vụ liên quan; người làm chứng; người 

chứng kiến,  kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác được thu thập trong 

hồ sơ vụ án. Với chứng cứ nêu trên có đủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 20 giờ ngày 08/12/2022 tại khu nhà bà Đặng Thị X tại xóm KN, xã 

LM, huyện VN, tỉnh TN, Dương Kim Q và bà Đặng Thị X đã xảy ra mâu thuẫn. Do 

bực tức vì bị bà X mắng chửi nên Q đã có hành vi cầm 01 đoạn gậy gỗ hình trụ tròn 

dài 1,1m, đường kính 3,4cm, một đầu vát chéo, một đầu vót nhọn bằng tay trái, từ 

vị trí sau lưng đánh 01 phát theo hướng từ trên xuống dưới trúng vào vùng đỉnh đầu 

của bà X (gây thương tích 1%). Một lúc sau bà X tiếp tục mắng chửi và đi ra ngoài 

thì Q dùng tay bóp vào cổ bà X, bà X chống cự ngã ra đất. Q dùng một tay bóp vào 

vùng cổ, một tay che miệng của bà X làm bà X bị rách da chảy máu ở vùng mặt 

(gây thương tích 3%) và cổ (gây thương tích 2%). Thấy bà X ho sặc lên, lo sợ bà X 

không thở được nên Q thả tay ra. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà X do thương 

tích gây nên là: 6%. 

Hành vi của bị cáo Dương Kim Q đã phạm vào tội Cố ý gây thương tích, tội 

phạm và hình phạt quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 BLHS năm 2015. 

 Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện VN, tỉnh TN truy tố bị cáo về 

tội danh và hình phạt viện dẫn là hoàn toàn có căn cứ và đúng quy định của pháp 

luật. 

Điều 134 BLHS quy định:  

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng .... hung khí nguy hiểm ....;” 

        [3] Xét tính chất mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Việc đưa ra xét 

xử đối với  bị cáo là cần thiết để răn đe phòng ngừa tội phạm chung. 

         [4] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối 

với bị cáo Hội đồng xét xử thấy:  

        Về nhân thân: Bị cáo sinh ra và lớn lên được gia đình nuôi ăn học hết lớp 4 

sau đó ở nhà làm ruộng; bị cáo không có tiền án, tiền sự. 

        Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại 

Điều 52 Bộ luật hình sự. 

         Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ là: Phạm tội 

lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 
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51BLHS và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 BLHS. 

        Xét tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, nhân thân các tình tiết tăng nặng , 

giảm nhẹ của bị cáo cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng, cách ly xã hội một thời 

gian để giáo dục, cải tạo bị cáo thành công dân tốt và có ích cho xã hội.  

       [5] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị cáo Q và bị hại bà Đặng Thị X thỏa 

thuận bị cáo Q có trách nhiệm bồi thường thiệt hại sức khỏe cho bà X tổng số tiền 

là 15.000.000 đồng( mười lăm triệu đồng). Vì vậy Hội đồng xét xử chấp nhận và 

công nhận sự thỏa thuận của bị cáo và bị hại. Buộc bị cáo phải bồi thường cho bị 

hại tổng số tiền thiệt hại về sức khỏe là 15.000.000 đồng. 

      [7] Vật chứng của vụ án:  

       -Tịch thu tiêu hủy:  

+ 01 vỏ phong bì ký hiệu H1 bên trong chứa 01 mẫu vật chất màu đỏ nghi là 

máu; 

+ 01 bao nilon ký hiệu H2 chứa 01 đoạn gậy gỗ hình trụ tròn dài 1,1 m, đường 

kính 3,4 cm, một đầu vát chéo, một đầu vót nhỏ, có bám dính vật chất màu đỏ nghi 

là máu; 

+ 01 hộp giấy ký hiệu M1 chứa 01 áo len màu xanh đã cũ có bám dính vật chất 

màu đỏ nghi là máu; 

+ 01 vỏ phng bì ký hiệu M2 chứa 01 mẫu vật chất màu đỏ nghi là máu. 

- Tạm giữ: 01 xe mô tô đã cũ nhãn hiệu YAMAHA, Jupiter màu đỏ đen, mang 

biển số 11R1 – 1634, xe còn một bên gương Cếu hậu, số khung: 107229, số máy: 

107237 và 01 giấy đăng ký xe mô tô số 000003 mang tên: Nông Văn Nghĩa; Địa chỉ: 

Nè Khền, Đức Quang, Hạ Lang, Cao Bằng là tài sản của  bị cáo Q để đảm bảo thi 

hành án. 

     (Vật chứng hiện đang lưu giữ bảo quản tại kho vật chứng C cục thi hành án 

dân sự huyện VN ).  

      [8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự theo giá 

ngạch. 

      [9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của 

pháp luật. 

       Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

        Căn cứ vào: Điểm a, khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

BLHS năm 2015; Điều 329 BLTTHS năm 2015. 

      Tuyên bố: Bị cáo Dương Kim Q phạm tội “ Cố ý gây thương tích”. 
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     Xử phạt: Bị cáo Dương Kim Q  09 ( chín) tháng tù. Thời gian thụ hình được 

tính từ ngày bắt tạm giam 10/12/2022. 

Quyết định tạm giam bị cáo Dương Kim Q 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ 

ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án. 

      Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 BLHS năm 2015; Điều 357; Điều 

468; Điều 584; Điều 585; Điều 586 Điều 590 Bộ luật dân sự.  

     Buộc bị cáo Dương Kim Q có trách nhiệm bồi thường thiệt hại sức khỏe cho bà 

Đặng Thị X tổng số tiền là 15.000.000 đồng ( mười lăm triệu đồng). 

     Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật Bị hại có đơn yêu cầu thi hành án. Nếu 

bị cáo không tự nguyện thi hành số tiền trên thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả 

tương ứng với thời gian chậm trả theo quy định tại Điều 357. 

     Về vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 47 BLHS năm 2015, Điều 106 BLTTHS 

năm 2015: 

     -Tịch thu tiêu hủy:  

+ 01 vỏ phong bì ký hiệu H1 bên trong chứa 01 mẫu vật chất màu đỏ nghi là 

máu; 

+ 01 bao nilon ký hiệu H2 chứa 01 đoạn gậy gỗ hình trụ tròn dài 1,1 m, đường 

kính 3,4 cm, một đầu vát chéo, một đầu vót nhỏ, có bám dính vật chất màu đỏ nghi 

là máu; 

+ 01 hộp giấy ký hiệu M1 chứa 01 áo len màu xanh đã cũ có bám dính vật chất 

màu đỏ nghi là máu; 

+ 01 vỏ phng bì ký hiệu M2 chứa 01 mẫu vật chất màu đỏ nghi là máu. 

- Tạm giữ: 01 xe mô tô đã cũ nhãn hiệu YAMAHA, Jupiter màu đỏ đen, mang 

biển số 11R1 – 1634, xe còn một bên gương Cếu hậu, số khung: 107229, số máy: 

107237 và 01 giấy đăng ký xe mô tô số 000003 mang tên: Nông Văn Nghĩa; Địa chỉ: 

Nè Khền, Đức Quang, Hạ Lang, Cao Bằng là tài sản của  bị cáo Q để đảm bảo thi 

hành án. 

     (Vật chứng hiện đang lưu giữ bảo quản tại kho vật chứng C cục thi hành án 

dân sự huyện VN ).  

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016, buộc bị cáo Dương Kim Q phải nộp 

200.000 đồng ( hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 750.000 đồng ( bảy 

trăm năm mươi nghìn đồng) án phí dân sự theo giá ngạch vào ngân sách nhà nước. 

      Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 
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sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự./. 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh TN; 

- VKSND tỉnh TN; 

- VKSND huyện VN; 

- CCTHADS huyện VN; 

- Công an huyện VN; 

- Bị cáo; 

-Bị hại; 

- UBND xã ; 

- Hồ sơ vụ án; 

- Lưu.                                                                                           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Hoàng Thị Huyền 
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